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ABSTRACT
Objective: To isolate and identify Acetobacter xylinum strains capable of producing  
cellulose membranes from litchi seed coat juice, and to investigate several factors  
affecting membrane production, including litchi juice concentration, medium pH, and  
incubation time.

Methods: Bacteria were isolated from the biofilm formed during the natural fermentation  
of litchi juice using the Winogradsky-Beijerinck method. Microbial identification was  
performed via 16S rRNA gene sequencing and BLAST analysis on NCBI. The effects of  
litchi seed coat juice concentration (10-100%), medium pH (4.7; 5.2; 5.7), and incubation 
time (1-11 days) on membrane production were evaluated.

Results: BLAST analysis revealed that the strain under study showed 100% sequence 
similarity to Gluconacetobacter entanii strain HWW100 and Acetobacter sp. PA2.2.  
Optimal membrane production was achieved in medium containing 60% litchi juice, at 
pH 5.2, with an incubation period of 7 days.

Conclusion: The bacterial strain isolated from litchi seed coat juice demonstrated a high 
capacity for producing bacterial cellulose membranes under the determined optimal 
conditions. These findings highlight the potential of using litchi-derived substrates in the 
production of bacterial cellulose for applications in the food industry, pharmaceuticals, 
and biomaterials. Further research should focus on optimizing the fermentation process 
at a larger scale and evaluating the mechanical, physical, and chemical properties of the 
obtained membranes.
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ABSTRACT
Mục tiêu: Phân lập, định danh chủng Acetobacter xylinum có khả năng tạo màng  
cellulose từ nước ép áo hạt quả vải, đồng thời khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả 
năng tạo màng, bao gồm tỷ lệ nước ép vải, pH môi trường, thời gian nuôi cấy.

Phương pháp: Vi khuẩn được phân lập từ màng sinh học hình thành trong quá trình lên 
men tự nhiên nước ép quả vải theo phương pháp Winogradsky-Beijerinck. Việc định danh 
vi sinh vật được thực hiện bằng giải trình tự gen 16S rARN và phân tích BLAST trên NCBI. 
Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nước ép áo hạt quả (ở các nồng độ 10-100%), pH môi trường 
(4,7; 5,2; 5,7), thời gian nuôi cấy (1-11 ngày) đến khả năng tạo màng.

Kết quả: Phân tích BLAST cho thấy chủng nghiên cứu có mức tương đồng 100% với  
Gluconacetobacter entanii strain HWW100 và Acetobacter sp. PA2.2. Điều kiện tối ưu để 
tạo màng là môi trường chứa 60% nước ép vải, pH 5,2, thời gian nuôi cấy 7 ngày.

Kết luận: Chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ép áo hạt quả vải có khả năng tạo màng 
cellulose sinh học với hiệu suất cao trong điều kiện tối ưu đã xác định. Kết quả này mở ra 
tiềm năng ứng dụng nguyên liệu từ quả vải trong sản xuất màng cellulose sinh học phục 
vụ công nghiệp thực phẩm, y dược và vật liệu sinh học. Các nghiên cứu tiếp theo cần tập 
trung vào tối ưu hóa quy trình lên men ở quy mô lớn và đánh giá đặc tính cơ - lý - hóa của 
màng thu được.

Từ khóa: Acetobacter xylinum, màng cellulose vi khuẩn, nước ép áo hạt quả vải.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cellulose là polysaccharid tự nhiên phổ biến nhất, 
được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ tính 
bền vững và khả năng ứng dụng đa dạng [1]. Bên 
cạnh cellulose thực vật, cellulose vi khuẩn (bacterial 
cellulose - BC) ngày càng được quan tâm bởi những 
đặc tính vượt trội như độ tinh khiết cao, cấu trúc sợi 
nano bền chắc, khả năng giữ nước lớn, tính tương 
thích sinh học và dễ phân hủy [2], [4], [9]. Màng BC 
hiện được ứng dụng trong y học (da nhân tạo, màng 
vết thương, vật liệu y sinh), công nghệ thực phẩm 
(chất tạo cấu trúc, màng bao gói), mỹ phẩm (mặt nạ 
dưỡng da) và công nghệ môi trường [3].

Trong số các loài vi khuẩn có khả năng sinh tổng 
hợp cellulose, Acetobacter xylinum là loài được  
nghiên cứu nhiều nhất nhờ khả năng tổng hợp  
cellulose mạnh và phân bố rộng rãi trong tự nhiên, 
đặc biệt trong các loại nước ép trái cây, nước dừa, 
nước mía... [6-8]. Do vậy việc khai thác các nguồn 
nguyên liệu tự nhiên sẵn có này trong sản xuất BC 

không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cơ chất mà 
còn mở ra hướng ứng dụng tiềm năng trong công 
nghệ sinh học và vật liệu sinh học có giá trị gia tăng 
cao.

Ở Việt Nam, vải thiều (Litchi chinensis) là một loại 
trái phổ biến tại các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng 
(Hải Dương cũ), Bắc Ninh (Bắc Giang cũ)… Với thành 
phần dinh dưỡng cao, nước ép áo hạt quả vải phù 
hợp làm môi trường nuôi vi sinh để sản xuất BC. Sử 
dụng nước ép áo hạt quả vải vừa tận dụng nguồn 
nguyên liệu nông nghiệp giá rẻ, vừa có thể tạo ra sản 
phẩm có giá trị gia tăng trong các ngành thực phẩm, 
dược phẩm và mỹ phẩm [7].

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu 
phân lập, định danh chủng Acetobacter xylinum từ 
nước ép áo hạt quả vải và khảo sát các điều kiện ảnh 
hưởng đến khả năng tạo màng cellulose sinh học, 
nhằm xác định môi trường tối ưu cho quá trình sản 
xuất.
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2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nguyên vật liệu và hóa chất

Vải thiều được thu mua tại Hải Phòng, tách phần áo 
hạt quả vải (Litchi chinensis) ép lấy nước để sử dụng 
làm nguồn cơ chất lên men. 

Tủ ấm vi sinh, nồi hấp tiệt trùng, tủ an toàn sinh học, 
kính hiển vi quang học, máy lắc vortex, ống nghiệm, 
đĩa petri, que cấy, lam kính.

Glucose, saccharose, pepton; (NH₄)₂SO₄, KH₂PO₄, 
CaCO₃, MgSO₄·7H₂O, NaCl, NaOH; thuốc nhuộm 
Gram, Fuchsin, Lugol.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn

Quá trình phân lập vi khuẩn được tiến hành theo 
phương pháp Winogradsky-Beijerinck: nước ép áo 
hạt quả vải thiều sau khi lọc bỏ tạp chất được để lên 
men tự nhiên ở điều kiện hiếu khí (đậy bằng vải màn, 
nhiệt độ phòng) trong 3-4 ngày. Khi trên bề mặt dịch 
xuất hiện lớp màng sinh học, màng được thu, rửa 
nhiều lần bằng nước cất vô trùng, sau đó nghiền nhỏ 
trong ống nghiệm chứa 10 mL nước cất thanh trùng. 
Huyền phù thu được được lắc đều bằng máy vortex 
trong 10 phút, sau đó tiến hành pha loãng thập phân 
(từ nồng độ 10-¹ đến 10-⁶). Mỗi nồng độ pha loãng 
được cấy trải trên môi trường phân lập gồm glucose 
20g, cao nấm men 5g, pepton 3g, KH2PO4 5g, agar 
20g, nước vừa đủ 1000 ml). 

Sau khi cấy xong, ủ mẫu trong tủ ủ vi sinh ở 37oC 
trong thời gian 24-48 giờ. Quan sát sự phát triển 
của vi sinh vật thể hiện qua các khuẩn lạc. Quan 
sát, mô tả đặc điểm hình thái của khuẩn lạc, sau đó 
tiến hành nhuộm Gram và quan sát dưới kính hiển 
vi quang học. Các chủng có đặc điểm hình thái, tính 
chất bắt màu của vi khuẩn acid acetic, đồng thời cho 
khả năng tạo màng dày, bền trong nuôi cấy dịch thể, 
được tuyển chọn cho các bước nghiên cứu tiếp theo.

2.2.2. Định danh vi khuẩn bằng giải trình tự gen 16S 
rARN

Chủng vi khuẩn sau khi phân lập thành những 
chủng thuần và định danh sơ bộ bằng phương pháp 
nhuộm Gram, sẽ được tách chiết ADN tổng số bằng 
bộ kit thương mại (theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất). Gen 16S rARN được khuếch đại bằng phản 
ứng PCR với cặp mồi được sử dụng là: 1492R (5’- 
TACGGTTACCTTGTTACGACT-3’) và 27F (5’- 
AGAGTTTGATCCTGGCTC-3’). Sản phẩm PCR được 
kiểm tra bằng điện di agarose 1,2%, sau đó tinh sạch 
và gửi giải trình tự theo phương pháp Sanger.

Trình tự gen 16S rARN thu được sẽ được so sánh đối 
chiếu trên ngân hàng gen NCBI bằng công cụ BLAST, 
từ đó xác định đến cấp loài dòng vi khuẩn đã phân 
lập.

2.2.3. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 
tạo màng cellulose

- Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nước ép áo hạt quả 
vải đến quá trình tạo màng: nuôi tăng sinh chủng vi 
khuẩn đã phân lập được vào trong môi trường dinh 
dưỡng lỏng tại điều kiện 30°C, trong 48 giờ và ống 
giống thu được sẽ được kiểm tra mật độ vi sinh vật 
và sử dụng cho các thí nghiệm khảo sát điều kiện 
sản sinh màng BC. Môi trường nước ép áo hạt quả 
vải được sử dụng để sản xuất màng cellulose và các 
nồng độ nước ép áo hạt quả vải khác nhau trong 
môi trường sẽ ảnh hưởng lên khả năng tạo màng  
cellulose của vi khuẩn. Cho cùng lượng giống vi  
khuẩn vào trong 500 ml các dụng dịch môi trường có 
hàm lượng nước ép áo hạt quả vải ở các tỷ lệ khác 
nhau (10%, 20%, 40%, 60%, 80% và 100%), tại nhiệt 
độ phòng trong điều kiện tĩnh sau 7 ngày và tiến hành 
kiểm tra độ dày của màng cellulose tạo thành [5]. 

- Khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình tạo màng 
BC: dòng vi khuẩn đã được tuyển chọn từ thí nghiệm 
trên nuôi tăng sinh trên môi trường dinh dưỡng lỏng 
trong 48 giờ. Cho vào 3 dụng cụ nuôi cấy, mỗi lọ 500 
ml môi trường nước ép áo hạt quả vải đã điều chỉnh 
về các mức pH 4,7; 5,2 và 5,7 đã khử trùng và để 
nguội, sau đó cho chủng dòng vi khuẩn đã tăng sinh 
vào các lọ với cùng lượng giống, ủ ở nhiệt độ phòng. 
Khi quá trình lên men kết thúc, tiến hành đo độ dày 
màng cellulose, đo pH sau quá trình lên men 7 ngày.

- Khảo sát ảnh hưởng của thời gian nuôi ủ đến quá 
trình tạo màng BC: thời gian nuôi ủ ảnh hưởng đến 
sự sinh trưởng và khả năng tạo màng BC. Sau khi 
chọn được nồng độ nước ép áo hạt quả vải thích hợp 
cho sự hình thành màng cellulose, vi khuẩn được 
kiểm tra khả năng tạo màng trong các khoảng thời 
gian khác nhau. Giống tăng sinh được cấy vào môi 
trường thích hợp, ủ trong điều kiện tĩnh, tại nhiệt độ 
phòng, kiểm tra độ dày của màng BC tạo thành sau 
các khoảng thời gian ủ nuôi [5].

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Kết quả phân lập và tuyển chọn vi khuẩn

Sau 3-4 ngày lên men tự nhiên nước ép áo hạt quả 
vải, trên bề mặt dịch xuất hiện lớp màng sinh học 
mỏng, màu trắng đục. Màng được thu và tiến hành 
cấy trên môi trường phân lập. Sau ủ 2 ngày trên môi 
trường phân lập, nhiều khuẩn lạc mọc rời rạc, trong 
đó có những khuẩn lạc tròn, bề mặt nhẵn, màu trắng 
ngà, rìa nguyên. Nhuộm Gram và quan sát trên kính 
hiển vi thấy vi khuẩn chủng thuần, hình que, thẳng 
hoặc hơi cong, đứng riêng rẽ, hoặc kết dính nhau, 
bắt màu hồng Gram âm (hình 1). Những đặc điểm 
này phù hợp với đặc điểm sinh thái của chi Aceto-
bacter.

Kết quả phân lập từ nước ép áo hạt quả vải cho thấy 
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chủng vi khuẩn thu được có hình thái khuẩn lạc, 
phản ứng nhuộm Gram phù hợp với vi khuẩn acetic. 

a    

b 

Hình 1. Hình ảnh khuẩn lạc trên môi trường phân 
lập (a), hình ảnh nhuộm soi vi khuẩn trên kính 

hiển vi (b)

So sánh với một số nghiên cứu khác tại Việt Nam, 
chẳng hạn nghiên cứu phân lập Acetobacter xylinum 
từ nước dừa, nước mía hoặc các sản phẩm truyền 
thống như giấm gạo, cho thấy kết quả phân lập từ vải 
thiều tương đồng về hình thái và phản ứng sinh hóa 
[3], [7], [8]. Tương tự với các nguồn tự nhiên trên, ưu 
điểm của nguyên liệu vải thiều cũng là nguồn đường 
tự nhiên cao, dễ lên men, đồng thời tận dụng sản 
phẩm nông nghiệp của địa phương.

3.2. Kết quả định danh vi khuẩn bằng giải trình tự 
gen 16S rARN

Kết quả giải trình tự gen vi khuẩn cho kết quả như 
sau:

GTGAGTAACGCGTAGGGATCTGTCCATGGGTGG-
GGGATAACCTTGGGAAACCGAGGCTAATACCG-
CATGACACCTGAGGGTCAAAGGCGCAAGTCG-
CCTGTGGAGGAACCTGCGTTCGATTAGCTAGTTG-
GTTGGGTAAAGGCTGACCAAGGCGATGATCGA-
TAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGG-
GACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGG-
CAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGCGCAAG-
CCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAG-
GTTTTCGGATTGTAAAGCACTTTCAGCGGGGAC-
GATGATGACGGTACCCGCAGAAGAAGCCCCGGC-
TAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAG-
GGGGCAAGCGTTGCTCGGAATGACTGGGCGTA-
AAGGGCGCGTAGGCGGTTGTTACAGTCAGATGT-
GAAATTCCCGGGCTTAACCTGGGGGCTGCATTT-
GATACGTGGCGACTAGAGTGTGAGAGAGGGTTGTG-
GAATTCCCAGTGTAGAGGTGAAATTCGTAGATATTG-
GGAAGAACACCGGTGGCGAAGGCGGCAACCT-
GGCTCATGACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGT-
GGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTC-
CACGCTGTAAACGATGTGTGCTGGATGTTGGGTG-
GCTTGGCCATTCAGTGTCGTAGTTAACGCGATAAG-
CACACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTT-
GAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAG-
CGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCG-
CAGAACCTTACCAGGGCTTGACATGCGGAGGCT-
GTGTCCAGAGATGGGCATTTCTCGCAAGAGACCTC-
CAGCACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGT-
GTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGC-
GCAACCCTCGCCTTTAGTTGCCAGCACGTCTGG-
GTGGGCACTCTAAAGGAACTGCCGGTGACAAGC-
CGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTCAT-
GGCCCTTATGTCCTGGGCTACACACGTGCTACAAT-
GGCGGTGACAGTGGGAAGCCAGGCAGCGATG-
CCGAGCGGATCTCCAAAAGCCGTCTCAGTTCG-
GATTGCACTCTGCAACTCGAGTGCATGAAGGTG-
GAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGT-
GAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGT-
CACACCATGGGAGTTGGT

Trình tự đoạn gen được giải gồm 1277 cặp nucleotid  
và đoạn gen này được so sánh vi khuẩn trên  
Genbank (NCBI) với phần mềm nucleotide BLAST 
cho kết quả như sau:

Hình 2. So sánh trình tự vi khuẩn nghiên cứu trên Genbank sử dụng nucleotid BLAST
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Kết quả giải trình tự gen 16S rARN và phân tích 
BLAST trên NCBI cho thấy chủng phân lập có 
mức tương đồng cao nhất (100%) với trình tự của  
Gluconacetobacter entanii strain HWW100 và  
Acetobacter sp. PA2.2, cho phép xác định chủng 
thuộc nhóm vi khuẩn acetic có khả năng sinh tổng 
hợp cellulose. Như vậy, có thể xác định chủng phân 
lập từ nước ép áo hạt quả vải là một chủng thuộc chi 
Acetobacter hoặc Gluconacetobacter.

3.3. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả 
năng tạo màng cellulose

3.3.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nước 
ép áo hạt quả vải

Chủng vi khuẩn được nuôi trong môi trường chứa 
các nồng độ khác nhau của nước ép áo hạt quả vải 
(10-100%). 

Bảng 1. Đặc điểm, độ dày của màng  
do chủng nghiên cứu tạo thành ở các tỷ lệ  

nước ép áo hạt quả vải

Tỷ lệ của 
nước ép áo 
hạt quả vải

Đặc điểm màng BC Độ dày 
của màng

10% Màng trắng ngà, dai 10 mm

20% Màng trắng ngà, dai 12 mm

40% Màng trắng ngà, dai 13 mm

60% Màng trắng ngà, dai 14,5 mm

80% Màng trắng ngà, dai 14,5 mm

100% Màng trắng ngà, dai 5 mm
Nồng độ 60% cho màng dày và bền nhất, cao hơn 
hẳn các tỷ lệ thấp (10-20%) và không bị ức chế như 
ở các tỷ lệ cao (80-100%). Điều này có thể giải thích 
rằng ở nồng độ quá thấp, nguồn đường và dinh dưỡng 
không đủ cho vi khuẩn phát triển mạnh, trong khi ở 
nồng độ quá cao, áp suất thẩm thấu và nồng độ acid 
hữu cơ có thể gây ức chế. Kết quả này tương tự các 
nghiên cứu trước đó trên các nguồn cơ chất khác, 
chẳng hạn nước dừa [7] hoặc nước mía [9], đều ghi 
nhận nồng độ đường tối ưu nằm trong khoảng trung 
bình, không quá thấp cũng không quá cao.

3.3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH môi 
trường

Bảng 2. Đặc điểm, độ dày của màng  
do chủng vi khuẩn tạo thành ở các pH khác nhau

pH  
ban đầu

Đặc điểm màng 
BC

Độ dày 
của màng

pH sau 
7 ngày

4,7 Màng trắng ngà, dai 11 mm 3,34

5,2 Màng trắng ngà, dai 13 mm 3,45

5,7 Màng trắng ngà, dai 10,5 mm 3,60

Nuôi vi khuẩn tạo màng ở các môi trường pH ban 
đầu 4,7; 5,2 và 5,7, kết quả cho thấy ở pH 5,2 là tối 
ưu, tạo ra màng có độ dày lớn nhất là 13 mm (bảng 
2).

3.3.3. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy

Bảng 3. Đặc điểm, độ dày màng  
của chủng vi khuẩn nghiên cứu theo thời gian

Thời gian Đặc điểm màng BC Độ dày 
của màng

Ngày 2 Màng trắng ngà, dai 1,5 mm

Ngày 3 Màng trắng ngà, dai 3,2 mm

Ngày 4 Màng trắng ngà, dai 4,5 mm

Ngày 5 Màng trắng ngà, dai 6,5 mm

Ngày 6 Màng trắng ngà, dai 10,0 mm

Ngày 7 Màng trắng ngà, dai 14,5 mm

Ngày 8 Màng trắng ngà, dai 15,0 mm

Ngày 9 Màng trắng ngà, dai 15,2 mm

Ngày 10 Màng trắng ngà, dai 15,3 mm

Ngày 11 Màng trắng ngà, dai 15,3 mm
Kết quả này cho thấy quá trình sinh tổng hợp  
cellulose mạnh nhất diễn ra trong 5-7 ngày đầu. Sau 
giai đoạn này, tốc độ tăng độ dày của màng chậm lại 
và gần như ổn định từ ngày 8 trở đi.

4. BÀN LUẬN

Quá trình phân lập từ màng sinh học trong nước ép 
áo hạt quả vải cho thấy các khuẩn lạc mang đặc 
điểm hình thái và nhuộm Gram đặc trưng của nhóm 
vi khuẩn acetic, phù hợp với cơ sở lý thuyết rằng 
các chủng thuộc chi Acetobacter thường hiện diện 
trong môi trường tự nhiên giàu đường như trái cây, 
nước dừa hay dịch quả lên men [3], [7]. Việc tuyển 
chọn được các chủng có khả năng tạo màng dày, 
dai trong môi trường dịch thể chứng tỏ tiềm năng 
sinh tổng hợp cellulose cao, đồng thời việc tận dụng 
phụ phẩm nông nghiệp địa phương như vải thiều vừa 
mang tính mới, vừa có ý nghĩa thực tiễn. Kết quả này 
có sự tương đồng với các nghiên cứu trong nước khi 
phân lập Acetobacter từ nước dừa, giấm gạo nhưng 
cho thấy khả năng ứng dụng thêm một nguồn cơ 
chất đặc thù của vùng trồng vải [7], [9].

Định danh bằng giải trình tự gen 16S rARN cho 
thấy chủng phân lập có mức tương đồng 100% với  
Gluconacetobacter entanii strain HWW100 và  
Acetobacter sp. PA2.2, khẳng định đây là nhóm 
vi khuẩn acetic có khả năng sinh cellulose. So với 
phương pháp cổ điển vốn chỉ dựa trên hình thái và 
sinh hóa, việc sử dụng công cụ sinh học phân tử 
mang lại độ tin cậy cao hơn, đồng thời chứng minh 
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sự đa dạng di truyền trong các chủng vi khuẩn sinh 
BC [5]. Kết quả này tương tự nghiên cứu của Zahan  
Khairul A và cộng sự (2015) trên Acetobacter  
xylinum 0416, cũng cho thấy tính ổn định của 
loài trong khả năng tạo màng cellulose [10], từ 
đó mở ra triển vọng khai thác nhiều loài thuộc chi  
Acetobacter và Gluconacetobacter trong sản xuất 
màng cellulose ứng dụng công nghiệp.

Nồng độ 60% cho màng dày và bền nhất, cao hơn 
hẳn các tỷ lệ thấp (10-20%) và không bị ức chế như 
ở các tỷ lệ cao (80-100%). Điều này có thể giải thích 
rằng ở nồng độ quá thấp, nguồn đường và dinh dưỡng 
không đủ cho vi khuẩn phát triển mạnh, trong khi ở 
nồng độ quá cao, áp suất thẩm thấu và nồng độ acid 
hữu cơ có thể gây ức chế. Kết quả này tương tự các 
nghiên cứu trước đó trên các nguồn cơ chất khác, 
chẳng hạn nước dừa [7] hoặc nước mía [9], đều ghi 
nhận nồng độ đường tối ưu nằm trong khoảng trung 
bình, không quá thấp cũng không quá cao.

pH tối ưu là 5,2 phù hợp với đặc tính ưa acid của 
Acetobacter. Các giá trị pH thấp hơn (4,7) làm giảm 
sinh trưởng, trong khi pH cao hơn (5,7) vẫn cho màng 
nhưng kém bền hơn. Kết quả này tương đồng với  
nghiên cứu của Zahan Khairul A và cộng sự (2015) 
[10], Jonas Rainer và cộng sự (1998) [4], khi khảo sát 
các chủng Komagataeibacter xylinus cho thấy pH 
tối ưu để tạo BC là 5,0-5,5.

Nguyên nhân tốc độ tăng độ dày của màng chậm lại 
và gần như ổn định từ ngày 8 trở đi có thể do nguồn 
dinh dưỡng trong môi trường cạn kiệt, đồng thời vi 
khuẩn có xu hướng sử dụng lại một phần cellulose  
như cơ chất hoặc màng bị phân giải bởi enzym  
cellulase do chính vi khuẩn tiết ra.

So sánh với nghiên cứu của Zahan Khairul A và cộng 
sự (2015) trên Acetobacter xylinum 0416, quá trình 
hình thành màng cellulose cũng đạt cực đại sau 7 
ngày nuôi cấy trong điều kiện pH và nguồn cơ chất 
thích hợp [10]. Kết quả này cho thấy thời gian thu 
hoạch tối ưu đối với chủng phân lập từ nước ép áo 
hạt quả vải là khoảng 7 ngày, khi màng đạt độ dày lớn 
nhất và bền chắc, trước khi xảy ra hiện tượng chững 
hoặc suy giảm.

5. KẾT LUẬN

Nghiên cứu này đã tiến hành phân lập, tuyển chọn 
và định danh một chủng vi khuẩn acetic từ quá trình 
lên men tự nhiên của nước ép áo hạt quả vải thiều 
(Litchi chinensis). Chủng thu được có đặc điểm hình 
thái, sinh hóa phù hợp với chi Acetobacter, đồng 
thời được khẳng định bằng giải trình tự gen 16S 
rARN với mức tương đồng cao nhất (100%) so với  
Gluconacetobacter entanii strain HWW100 và  
Acetobacter sp. PA2.2. Kết quả khảo sát cho thấy 
môi trường chứa 60% nước ép áo hạt quả vải ở pH 
5,2 và thời gian nuôi cấy 7 ngày là điều kiện tối ưu cho 
sự phát triển và tổng hợp màng cellulose tốt nhất.
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